
 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

Đề\câu 101 102 103 104 

1 
A C C D 

2 
D A B B 

3 
D C C A 

4 
C C B B 

5 
C A A C 

6 
A C A A 

7 
D C C A 

8 
A C D A 

9 
D C C C 

10 
A B B A 

11 
D A D C 

12 
D A C C 

13 
C B A C 

14 
B C A A 

15 
B B D D 

16 
A A B B 

17 
A B A D 

18 
D C B B 

19 
C D B B 

20 
A A C C 

21 
C C A D 

22 
A D B C 

23 
C B B A 

24 
C C D B 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (Học sinh viết câu trả lời vào tờ tự luận) 

Part 1: Give the correct form of the words to complete the sentences. 

1. competition  

2. generously 

3. expressing  

4. interesting 

 

Part 2: Fill in each blank with suitable words so that the completed sentences are meaningful and 

grammatically correct. Use NO MORE THAN 10 WORDS for each blank.   

5. Sử dụng 1 trong các liên từ “and, or, but, so” để viết câu phức đảm bảo đúng ngữ pháp và ngữ 

nghĩa. 

 .......................................................................................................................................................... . 

6. Sử dụng cụm động từ nguyên thể để viết câu đảm bảo đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa. 

 .......................................................................................................................................................... . 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 
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7. Sử dụng thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn để viết câu đảm bảo đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa. 

 .......................................................................................................................................................... . 

8. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để viết câu đảm bảo đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa.   

 ...........................................................................................................................................................  

 

PHẦN III: NGHE (Học sinh viết câu trả lời ở tờ tự luận) 

Part 1: Listen to Helen talking to her friend Sam about being in a rock band and choose the best option 

(A, B, or C) to indicate the answer to each of the questions according to what you hear. You will listen 

TWICE.  

1. A 

2. B 

3. C 

4. A 

 

Part 2: Listen to part of a talk about the inventor of the airplane and complete the notes by filling in 

each gap with ONE word or a number from the talk. You will listen TWICE. 

5. result 

6. inventors 

7. 1867 

8. fallen 

 


